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MỐI LIÊN QUAN CỦA TUỔI, GIỐNG BÒ, TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY VÀ MÙA VỤ ĐẾN      

ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN E. COLI  

     Bùi Thị Thu Trang và Nguyễn Ngọc Tuân 

     

TÓM TẮT 

Tổng số 238 mẫu phân bò được thu thập từ các trại chăn nuôi tại TP Hồ Chí Minh (50 mẫu phân bê 

tiêu chảy, 65 phân bê bình thường, 69 phân bò tiêu chảy, và 54 phân bò bình thường). Nuôi cấy và 

phân lập E. coli - 2,5mg/L 

tellurite. Mỗi mẫu chọ -

37
0

stx1, stx2, eae, hly

gen rfbE, fliC 157:H7 bằng mPCR2 (McEvoy, 2003) cho DNA E. coli trong mỗi mẫu phân cũng 

như của từng gốc E. coli.  

E. coli

stx2 stx1 13,03%, eae hly 12,61%, 

gen rfbE fliC 2,94%.  
2
 cho thấy từng yếu tố khảo sát liên quan rõ rệt đến tỉ lệ phát hiện gen stx2 của STEC 

(p<0.05) nhưng yếu tố tuổi không liên quan đến khả năng phát hiện gen stx1 và yếu tố mùa cũng không 

liên quan đến gen hly (p>0.05); tỉ lệ phát hiện gen eae 

4 yếu tố kết hợp ta thấy E. coli

stx1, stx2 và hly 

stx1, stx2 eae

stx2

stx1 và stx2 nhưng tăng khả năng phát 

hiện gen eae trong phân bò trưởng thành gấp 6 lần và gen hly

gen rfbE fliC E. coli .  

Từ khóa: Bò, E.coli, STEC, O157:H7, Gen độc lực, Tần suất phát hiện  

The relationship of the age, breed of cattle, condition of diarrhea and season  

to the frequency of  detection of virulent genes of E. coli  
   Bùi Thị Thu Trang , Nguyễn Ngọc Tuân 

SUMMARY 

A total of 238 fecal samples were collected from cattle farms at Ho Chi Minh city for culturing and 

confirming E. coli, then using mPCR to detect virulent genes. Frequency of stx2 gene was 18.49%, stx1 

gene was 13.03%, eae and hly genes were 12.61%; rfbE and fliC genes  were 0.84% and 2.94% 

respectively.  

The results of 
2
 test was indicated that the age, condition of diarrhea, breed of cattle, and season 

related to the frequency of stx2 genes detection of the STEC group but the age did not to stx1 gene, the 

condition of diarrhea and season did not to eae  gene, and the season did not also to hly gene. However, 

logistic test showed that the frequency of stx1, stx2 and hly genes detection of the STEC in diarrhea 

feces were double higher than normal case; stx1, stx2 and eae genes in Holstein breed were 9 to 13 fold 

than Ta breed, and stx2 gene in the rain season was 4 fold than the dry season but the season did not 

related to other genes. The age did not related to stx1 and stx2 genes detection of the STEC but eae 

gene in adult cattle was 6 fold and hly gen was 3 fold than in calf. Specially, rfbE and fliC genes 

detection of E. coli O157:H7 did not related to four factors (P>0.05). 

Key words: Cattle, E.coli, STEC, O157:H7, Virulent genes. Detection frequency 

I. GIỚI THIỆU 

Escherichia coli

. E. coli có khả năng gây bệnh chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong 

quần thể này và tùy theo cách sinh bệnh trên đường ruột mà người ta chia chúng 

(Shiga like Toxin Producing E. 

coli 157:H7 được đặc biệt quan tâm. 

– , gây viêm kết tràng xuất huyết (hemorrhagic colitis: 
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HC) (urinary tract infection), gây hội chứng huyết niệu (hemolytic uraemic 

syndrome: HUS), o (Nakasone , 2005)

(Morin , 2004). 

stx1, stx2, eae, hly . Mục 

tiêu của bài báo là p stx1, stx2, eae, hly

rfbE, fliC 157:H7 bằng kỹ thuật multiplex-PCR.  

II. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Lấy mẫu 

10 mL môi trường peptone đệm (CVP) có bổ sung kháng sinh cefixime (0,0125mg/L) và 

vancomycin (8mg/L) (FDA, 2002). Tổng số mẫu thu thập được là 238, gồm 50 phân bê tiêu chảy, 65 

phân bê bình thường, 69 phân bò tiêu chảy, và 54 phân bò bình thường.  

2.2 Nuôi cấy phân lập vi k  

37
0

- 37
0

-

157:H7. 

- - E. coli

37
0

E. 

coli

200 ly trích g phương pháp nhiệt (Cebula và ctv, 1995; 

Botteldoorn và ctv, 2003). 

stx1, stx2, eae, hly của STEC, gen rfbE, fliC 157:H7 bằng 

multiplex-PCR (mPCR) 

E. coli

stx1, stx2, eae, hly 1 rfbE, fliC

O157:H7 bằng mPCR2 (McEvoy, E. coli

E. coli 1). E. 

coli –

.  

. Việc loại bỏ những mẫu 

âm tính ở bước (i) trước khi tiến hành bước (ii) sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, và kinh phí 

so với việc không thực hiện bước (i).  

 

 

 

Tăng sinh trong peptone (cefixime, vancomycin) (37
0
C/24h) 
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0
C/24h) 

 

- ) 

 

(37
0
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- 2).  

 
; 

3: E. coli EDL933; 4: thang chuẩn 100bp) 

 
Hình 2. Kết quả điện di sản phẩm mPCR2 (giếng 1, 3, 5, 6, 7, 8: 

)

   

 

2

). 

 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

stx1, stx2, eae, hly, rfbE, fliC  

E. coli

stx2 stx1 

13,03%, eae hly như nhau 12,61%, nhưng gen rfbE fliC

2,94%. 

2
 cho thấy yếu tố tiêu chảy, giống bò và mùa có liên quan đến tỉ lệ phát hiện gen stx1 

của STEC  (p<0.05). Tương tự, gen stx2 bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố (tuổi, tiêu chảy, giống bò và mùa) 

(p<0,05); tuổi và giống bò liên quan đến tỉ lệ phát hiện gen eae; gen hly không liên quan đến yếu tố 

mùa (p>0,05).  
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Bảng 1. Kết quả phát hiện gen độc lực stx1, stx2, eae, hly, rfbE, fliC 

Gen 

 Tiêu chảy   
n 

% 
Bê (n)  (n) Có Không Ta   Mưa 

115  123  119 119 85 153 86 152 

stx1 

% 

15 

13,04
a
 

16 

13,01
a
 

21 

17,65
b
 

10 

8,40
b
 

2 

2,35
c
 

29 

18,95
d
 

16 

18,60
e
 

15 

9,87
e
 

31 

13,03 

stx2 

% 

13 

11,30
a
 

31 

25,20
b
 

30 

25,21
c
 

14 

11,76
d
 

4 

4,71
e
 

40 

26,14
f
 

8 

9,30
g
 

36 

23,68
h
 

44 

18,49 

eae 

% 

6 

5,22
a
 

24 

19,51
b
 

20 

16,81
c
 

10 

8,40
c
 

2 

2,35
d
 

28 

18,30
e
 

8 

9,30
f
 

22 

14,47
f
 

30 

12,61 

hly 

% 

7 

6,09
a
 

23 

18,70
b
 

22 

18,49
c
 

8 

6,72
d
 

0 

0
e
 

30 

19,61
f
 

9 

10,47
g
 

21 

13,82
g
 

30 

12,61 

rfbE 

% 

0 

0 

2 

1,63 

0 

0 

2 

1,68 

0 

0 

2 

1,31 

0 

0 

2 

1,32 

2 

0,84 

fliC 

% 

1 

0,87 

6 

4,88 

5 

4,20 

2 

1,68 

0 

0 

7 

4,60 

1 

1,16 

6 

3,95 

7 

2,94 

 

% 

36 

31,30 

54 

43,90 

60 

50,42 

30 

25,21 

7 

8,24 

83 

54,25 

32 

37,21 

58 

38,16 

90 

37,82 

N 238 

 

 

stx1  

(bê

stx1

2. 

1 

logit = - 4,2533 + 0,884  

 OR = 2,42 95% CI (1,06 – 5,51) Pz = 0,035 G = 21,315 > 
2
 

P = 0,000  OR = 9,92 95% CI (2,29 – 42,93) Pz = 0,002 

stx1
2

stx1

stx1

stx1

stx1.

stx2 

2 

logit = - 6,0342 + 0,8141 + 1,3985 MÙA 

 OR = 2,26 95% CI (1,07 – 4,74) Pz = 0,032 
G = 39,393 > 

2
 

P = 0,0001 

 OR = 9,20 95% CI (3,09 – 27,33) Pz = 0,000 
 

 OR = 4,05 95% CI (1,72 – 9,53) Pz = 0,001 

 

stx2
2

stx2

stx2

stx2

(OR stx2
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.  

eae 

 

-  

 OR = 6,35 95% CI (2,42 – 16,63) Pz = 0,000 G = 33,224 > 
2
 

P = 0,000 Giống bò OR = 13,50 95% CI (3,06 – 59,49) Pz = 0,001 

eae E. 

coli ( eae E. coli

2
. 

hly 

hly

hly
2

. 

 

- + 1,04  

 OR = 3,22 95% CI (1,31 – 7,92) Pz = 0,011 G = 15,134 > 
2
 

P = 0,001  OR = 2,83 95% CI (1,19 – 6,74) Pz = 0,018 

 

Gen rfbE fliC 

rfbE fliC E. coli không 

. 

(stx1, stx2, eae, hly, rfbE, 

fliC
2

.  

 

độc lực E. coli 

).  

Gen rfbE fliC 

en rfbE fliC E. coli

. 

(stx1, stx2, eae, hly, rfbE, 

fliC
2

.  

) 

Kết quả khảo sát 

( , 2002). Năm 2002,

stx E. coli

hiện các gen này tăng , 2001). 

tỉ

( , 2000). 

http://jds.fass.org/cgi/content/full/88/12/4441#BACH-ETAL-2002
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.  

, 1998). 

.  

 

. 

stx

nhi (

, m

.  

 

) 

stx (

E. coli

( , 2008). 

v (1998), (2003) tỉ

157:H7 t tỉ

(Donkersgoed , 1999). 

,

, 1994). 

tỉ E. coli

tỉ

(

, tỉ . 

 

, mưa) 

stx2

.  

E. coli

–

–

ST

. 

http://jds.fass.org/cgi/content/full/88/12/4441#FITZGERALD-ETAL-2003
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( , 2000)

tỉ .  

, 2001). 

E. coli

tỉ

. 

E. coli

,

.  

 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận 

stx1

stx2 . Gen eae . 

Tỉ lệ phát hiện gen hly . 

E. coli , tron

. 

E. coli rfbE fliC

7. 
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